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DANH MỤC SẢN PHẨM
Kính gửi Quý Khách hàng, 

Quý Khách hàng đang cầm trên tay Báo giá mới nhất từ Công ty Cổ Phần 
DUDOFF Việt Nam cho các sản phẩm thuộc thương hiệu FRANKE – 
Thương hiệu số 1 trong ngành thiết bị bếp đến từ Thụy Sỹ.

Được thành lập từ năm 1911 tại Thụy Sỹ, FRANKE nổi tiếng khắp châu Âu 
với vai trò là nhà tiên phong trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất chậu, 
vòi rửa và máy hút mùi, với cam kết về chất lượng và sự tinh tế đến mức
cao nhất trong thiết kế, sử dụng các vật liệu tốt nhất và công nghệ         
sản xuất tiên tiến hàng đầu. 

Ngoài các sản phẩm trên, FRANKE còn sản xuất các thiết bị nhà bếp      
cao cấp như: Bếp từ, lò nướng, lò vi sóng, máy pha cà phê, máy                
rửa chén... 

Với bề dày lịch sử hơn 100 năm, FRANKE sở hữu trên 16 công ty ở khắp
châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á, xây dựng nhà máy ở Mỹ, Phần Lan và Ý, 
thành lập doanh nghiệp sở hữu toàn phần Franke (Heshan) Kitchen 
Co.,Ltd. M&A nhiều nhà máy ở châu Phi, Ấn Độ, Malaysia, Nam Mỹ     
trong đó có Faber (nhà sản xuất thiết bị nhà bếp hàng đầu của Ý) và                
Defy Appliances (Pty) Ltd tại Nam Phi.

Với toàn bộ tâm huyết đặt vào từng sản phẩm, chúng tôi chân thành 
cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa từ           
Quý Khách hàng. 

Trân trọng,

DUDOFF Việt Nam



BẾP TỪ

FH FS 584 4I PWL T BK (108.0373.671)
• BST Frames By Franke
• Bếp từ 4 vùng nấu, kính Ceramic viền Inox
• 9 mức công suất nấu, chức năng nấu nhanh ở tất cả vùng
• Điều khiển cảm ứng, hiển thị Led trắng
• Đầy đủ các tiện ích và tính năng an toàn
• Tổng công suất: 7.000W
• Kích thước: 580 x 520mm
• Lỗ đá: 560 x 505mm
• Màu sắc: Kính đen viền Inox
• Sản xuất tại Ý

Giá: 47.500.000 VNĐ

FH FS 865 1I 2FLEX ST CH (108.0373.669)
• BST Frames By Franke
• Bếp từ 5 vùng nấu, kính Ceramic viền Inox
• 9 mức công suất nấu, chức năng nấu nhanh ở tất cả vùng
• Chức năng liên kết hoặc tách vùng nấu cả hai bên
• Điều khiển Slide trượt, hiển thị màu trắng
• Đồng bộ điều khiển máy hút đảo hoặc máy hút âm bàn cùng BST
• Đầy đủ các tiện ích và tính năng an toàn
• Tổng công suất: 11.100W
• Kích thước: 860 x 520mm
• Lỗ đá: 845 x 505mm
• Màu sắc: Kính champagne viền Inox
• Sản xuất tại Ý

Giá: 89.000.000 VNĐ

FH FS 865 1I 2FLEX ST BK (108.0373.666)
• BST Frames By Franke
• Bếp từ 5 vùng nấu, kính Ceramic viền Inox
• 9 mức công suất nấu, chức năng nấu nhanh ở tất cả vùng
• Chức năng liên kết hoặc tách vùng nấu cả hai bên
• Điều khiển Slide trượt, hiển thị màu trắng
• Đồng bộ điều khiển máy hút đảo hoặc máy hút âm bàn cùng BST
• Đầy đủ các tiện ích và tính năng an toàn
• Tổng công suất: 11.100W
• Kích thước: 860 x 520mm
• Lỗ đá: 845 x 505mm
• Màu sắc: Kính đen viền Inox
• Sản xuất tại Ý

Giá: 89.000.000 VNĐ
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FHCR 774 2I 1FLEXI T PWL BK (108.0377.090)
• BST Crystal
• Bếp từ 4 vùng nấu, kính Ceramic
• Chức năng liên kết hoặc tách vùng nấu
• Điều khiển cảm ứng kết hợp Slide trượt
• Hội tụ đầy đủ các tiện ích và chức năng an toàn
• Công suất: 7.100W
• Kích thước: 780x520x52mm
• Lỗ đá: 750×490 mm
• Màu sắc: Kính đen
• Sản xuất tại Ý

Giá: 48.500.000 VNĐ

FCIH7210 (108.0537.203)
• BST Onyx
• Bếp 2 vùng nấu: 1 vùng điện và 1 vùng từ, kính Ceramic 
• Tổng công suất: 4.200W
• Kích thước: 730 x 430 mm
• Lỗ đá: 680 x 410 mm
• Màu sắc: Đen
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 19.500.000 VNĐ

BẾP KẾT HỢP ĐIỆN - TỪ

FIH7210 (107.0537.204)
• BST Onyx
• Bếp từ 2 vùng nấu, kính Ceramic
• Công suất: 4.200W
• Kích thước: 730 x 430mm
• Lỗ đá: 680 x 410 mm
• Màu sắc: Đen
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 19.800.000 VNĐ
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MÁY HÚT MÙI ÁP TƯỜNG

FS TS 906 W XS BK (110.0377.372)
• BST Frames By Franke
• Đèn Led dài với 2 mức công suất
• Work and ambient: 2 led bar, 8W, 3000K, Warm White
• Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ + 1 cấp độ hút nhanh
• Lưu lượng hút 840m³/h, độ ồn <67dB
• Công suất: 290W
• Kích thước: 898 x 476 x 670/1.000mm
• Màu sắc: Inox kết hợp kính đen
• Sản xuất tại Ý

Giá: 51.500.000 VNĐ

FS TS 906 W XS CH (110.0377.522)
• BST Frames By Franke
• Đèn Led dài với 2 mức công suất
• Work and ambient: 2 led bar, 8W, 3000K, Warm White
• Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ + 1 cấp độ hút nhanh
• Lưu lượng hút 840m³/h, độ ồn <67dB
• Công suất: 290W
• Kích thước: 898 x 476 x 670/1.000mm
• Màu sắc: Inox kết hợp kính màu Champagne
• Sản xuất tại Ý

Giá: 51.500.000 VNĐ
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FCR 925 TC WH/XS (110.0379.172)
• BST Crystal
• Đèn Led trang trí 2x20W
• Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ + 1 cấp độ hút nhanh
• Lưu lượng hút 840m³/h, độ ồn <67dB
• Công suất: 290W
• Kích thước: 900 x 460 x 1.000mm
• Màu sắc: Inox kết hợp kính trắng
• Sản xuất tại Ý

Giá: 28.800.000 VNĐ

FCR 925 TC BK/XS (110.0361.046)
• BST Crystal
• Đèn Led trang trí 2x20W
• Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ + 1 cấp độ hút nhanh
• Lưu lượng hút 840m³/h, độ ồn <67dB
• Công suất: 290W
• Kích thước: 900 x 460 x 1.000mm
• Màu sắc: Inox kết hợp kính đen
• Sản xuất tại Ý

Giá: 28.800.000 VNĐ

FD639S 905 BK/GXS (110.0369.140)
• Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ
• Lưu lượng: 750m³/h, độ ồn <56dB
• Công suất: 241W
• Đường kính ống xả: 150 mm
• Kích thước: 900 x 480 x 850mm
• Màu sắc: Inox kết hợp kính đen
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 16.500.000 VNĐ

CXW-220-FC921M (330.0539.171)
• BST Onyx
• Chất liệu thép không gỉ & kính cường lực
• Đèn LED chiếu sáng 2x3W
• Lưu lượng hút: 1400m³/h, độ ồn <70dB
• Kích thước: 895 x 395 x 932mm
• Đường kính ống xả: 185mm
• 3 cấp độ hút, hẹn giờ tự động
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 16.000.000 VNĐ

FS VT 906 W XS BK (110.0377.358)
• BST Frames By Franke
• Đèn Led trang trí dạng vuông 2x1W
• Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ + 1 cấp độ hút nhanh
• Lưu lượng hút: 700m³/h, độ ồn <68dB
• Công suất: 270W
• Kích thước: 898 x 441 x 372mm
• Màu sắc: Inox kết hợp kính đen
• Sản xuất tại Ý

Giá: 48.000.000 VNĐ

FS VT 906 W XS CH  (110.0463.802)
• BST Frames By Franke
• Đèn Led trang trí dạng vuông 2x1W
• Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ + 1 cấp độ hút nhanh
• Lưu lượng hút: 700m³/h, độ ồn <68dB
• Công suất: 270W
• Kích thước: 898 x 441 x 372mm
• Màu sắc: Inox kết hợp kính màu champagne
• Sản xuất tại Ý

Giá: 48.000.000 VNĐ
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MÁY HÚT MÙI ĐẢO MÁY HÚT MÙI ÂM BÀN

FS TS 906 I XS CH (110.0377.523)
• BST Frames By Franke
• Đèn Led trang trí dạng vuông 2x8W
• Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ + 1 cấp độ hút nhanh
• Kết nối điều khiển trên bếp từ
• Lưu lượng hút: 650m³/h, độ ồn <69dB
• Công suất: 270W
• Kích thước: 898 x 550 x 830/1.000mm
• Màu sắc: Inox kết hợp kính màu Champagne
• Sản xuất tại Ý

Giá: 54.000.000 VNĐ

FCR 1225 I TC (110.0369.804)
• BST Crystal
• Đèn LED chiếu sáng dạng vuông 4x1W
• Chất liệu thép không gỉ & kính cường lực
• Lưu lượng hút: 840m³/h, độ ồn <68dB
• Công suất: 342W
• Kích thước: 1198 x 579 x 710/1.000mm
• Đường kính ống xả: 150mm
• Tiết kiệm năng lượng loại C
• 3 cấp độ hút, hẹn giờ tự động
• Sản xuất tại Ý

Giá: 25.000.000 VNĐ

FS DW 866 BK (110.0377.354)
• BST Frames by Franke
• Đèn LED chiếu sáng dạng vuông 1x7W
• Điều khiển cảm ứng 3 cấp độ + 1 cấp độ hút nhanh
• Lưu lượng hút 670m³/h, độ ồn <69dB
• Công suất: 270W
• Kích thước: 858 x 93.5mm
• Lỗ đá: 845 x 105mm
• Tiết kiệm năng lượng loại B
• Chức năng hẹn giờ tự động
• Màu sắc: Inox kết hợp kính đen
• Sản xuất tại Ý

Giá: 105.000.000 VNĐ
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LÒ NƯỚNG

FS 913 M BK DCT TFT (116.0373.683)
• Lò nướng điện công nghệ TFT – BST Frames By Franke
• Kính 3 lớp cách nhiệt, chống tia UV bề mặt ngoài không nóng, 
   viền Inox trang trí 2 cạnh dọc, kính trong tháo mở vệ sinh khi cần
• Chức năng DCT, nóng cực nhanh, tiết kiệm 20% điện năng
• Màn hình hiển thị LCD màu, cảm ứng toàn phần
• Cửa tự động, đóng mở êm
• Dung tích 74 lít, 17 chức năng tiêu chuẩn
• 121 công thức nấu lập trình sẵn
• 17 chương trình nấu cùng lúc nấu 3 hoặc 4 món thức ăn
• Xếp hạng năng lượng: A++
• Kích thước: 597 x 595 x 570mm
• Kích thước lắp đặt: 560 x 586 x 570mm
• Màu sắc: Kính đen viền Titanium
• Sản xuất tại Ý

Giá: 105.000.000 VNĐ

FS 913 P BK DCT TFT (116.0373.684)
• Lò nướng điện công nghệ TFT – BST Frames By Franke
• Có chức năng nhiệt phân Pyrolysis
• Kính 3 lớp cách nhiệt, chống tia UV bề mặt ngoài không nóng, 
   viền Inox trang trí 2 cạnh dọc, kính trong tháo mở vệ sinh khi cần
• Chức năng DCT, nóng cực nhanh, tiết kiệm 20% điện năng
• Màn hình hiển thị LCD màu, cảm ứng toàn phần
• Cửa tự động, đóng mở êm
• Dung tích 74 lít, 17 chức năng tiêu chuẩn
• 121 công thức nấu lập trình sẵn
• 17 chương trình nấu cùng lúc nấu 3 hoặc 4 món thức ăn
• Xếp hạng năng lượng: A++
• Kích thước: 597 x 595 x 570mm
• Kích thước lắp đặt: 560 x 586 x 570mm
• Màu sắc: Kính đen viền Titanium
• Sản xuất tại Ý

Giá: 105.000.000 VNĐ

FS 913 M CH DCT TFT (116.0373.685)
• Lò nướng điện công nghệ TFT – BST Frames By Franke
• Kính 3 lớp cách nhiệt, chống tia UV bề mặt ngoài không nóng, 
   viền Inox trang trí 2 cạnh dọc, kính trong tháo mở vệ sinh khi cần
• Chức năng DCT, nóng cực nhanh, tiết kiệm 20% điện năng
• Màn hình hiển thị LCD màu, cảm ứng toàn phần
• Cửa tự động, đóng mở êm
• Dung tích 74 lít, 17 chức năng tiêu chuẩn
• 121 công thức nấu lập trình sẵn
• 17 chương trình nấu cùng lúc nấu 3 hoặc 4 món thức ăn
• Xếp hạng năng lượng: A++
• Kích thước: 597 x 595 x 570mm
• Kích thước lắp đặt: 560 x 586 x 570mm
• Màu sắc: Kính màu champagne viền Titanium
• Sản xuất tại Ý

Giá: 125.000.000 VNĐ

12 13



CR 982 M BK DCT TFT (116.0374.300)
• Lò nướng điện công nghệ TFT
• BST Crystal
• Chất liệu: Kính đen 3 lớp cách nhiệt, chống tia UV, bề mặt ngoài 
   không nóng, kính trong có thể tháo mở vệ sinh khi cần
• Chức năng DCT, nóng cực nhanh, tiết kiệm 20% điện năng
• Dung tích: 74 lít
• 17 chức năng và 121 công thức lập trình sẵn
Đặc biệt:
• Menu hoàn chỉnh (18 menu để cùng lúc nấu 3 hoặc 4 món ăn)
• Sức khoẻ (5 chức năng nấu)
• Nấu ăn sinh thái (chế độ tiết kiệm năng lượng cho Cookbook và 
các công thức thực đơn hoàn chỉnh)
• Xếp hạng năng lượng: A++
• Kích thước: 595 x 595 x 570mm
• Kích thước lắp đặt: 560 x 586 x 570mm
• Màu sắc: Kính đen, tay nắm ốp kính đen
• Sản xuất tại Ý

Giá: 90.000.000 VNĐ

CR 982 M WH DCT TFT (116.0374.301)
• Lò nướng điện công nghệ TFT
• BST Crystal
• Chất liệu: Kính trắng 3 lớp cách nhiệt, chống tia UV, bề mặt ngoài 
   không nóng, kính trong tháo mở vệ sinh khi cần
• Chức năng DCT, nóng cực nhanh, tiết kiệm 20% điện năng
• Dung tích: 74 lít
• Chức năng: 17 chức năng
• Chương trình: 121 công thức nấu lập trình sẵn
Đặc biệt:
• Menu hoàn chỉnh (18 menu để cùng lúc nấu 3 hoặc 4 món ăn)
• Sức khoẻ (5 chức năng nấu)
• Nấu ăn sinh thái (chế độ tiết kiệm năng lượng cho Cookbook và 
các công thức thực đơn hoàn chỉnh)
• Xếp hạng năng lượng: A++
• Kích thước: 595 x 595 x 570mm
• Kích thước lắp đặt: 560 x 586 x 570mm
• Màu sắc: Kính trắng, tay nắm ốp kính trắng
• Sản xuất tại Ý

Giá: 90.000.000 VNĐ

CR 982 M XS DCT TFT (116.0374.302)
• Lò nướng điện công nghệ TFT
• BST Crystal
• Chất liệu: Kính đen 3 lớp cách nhiệt, chống tia UV, bề mặt ngoài
   không nóng, kính trong tháo mở vệ sinh khi cần
• Chức năng DCT, nóng cực nhanh, tiết kiệm 20% điện năng
• Dung tích: 74 lít
• Chức năng: 17 chức năng
• Chương trình: 121 công thức nấu lập trình sẵn
Đặc biệt:
• Menu hoàn chỉnh (18 menu để cùng lúc nấu 3 hoặc 4 món ăn
• Sức khoẻ (5 chức năng nấu)
• Nấu ăn sinh thái (chế độ tiết kiệm năng lượng cho Cookbook và
   các công thức thực đơn hoàn chỉnh)
• Xếp hạng năng lượng: A++
• Kích thước: 595 x 595 x 570mm
• Kích thước lắp đặt: 560 x 586 x  570mm
• Màu sắc: Kính đen kết hợp Inox, tay nắm ốp kính đen
• Sản xuất tại Ý

Giá: 90.000.000 VNĐ

FO30012 86 M XS (116.0287.916)
– Lò nướng điện chuyên dụng, lắp âm tủ bếp
– Kính đen viền Inox 304, mặt kính 3 lớp cách nhiệt chống tia UV
– 8 chức năng nướng chuyên dụng
– Dung tích: 65 lít
– Điều khiển cơ học núm xoay
– Công suất: 3000W, 220V AC, 50 Hz
– Kích thước: 595 x 595 x 575mm
– Kích thước lắp đặt: 565 x 590 x 575mm
– Màu sắc: Kính đen kết hợp Inox 304
– Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 16.600.000 VNĐ
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FO40012 96 M XS (116.0287.917)
• Lò nướng điện chuyên dụng, lắp âm tủ bếp
• BST Smart
• Kính đen viền Inox 304, mặt kính 3 lớp cách nhiệt chống tia UV
• 9 chức năng nướng chuyên dụng
• Dung tích: 65 lít
• Màn hình hiển thị LCD kết hợp điều khiển cơ học núm xoay
• Công suất: 3000W, 220v AC, 50Hz
• Kích thước: 595 x 595 x 575mm
• Kích thước lắp đặt: 565 x 590 x 575mm
• Màu sắc: Kính đen kết hợp Inox 304
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 18.700.000 VNĐ

FBO6200BX (116.0542.742)
• Lò nướng điện chuyên dụng, lắp âm tủ bếp 
• BST Onyx
• Điều khiển cảm ứng, màn hình hiển thị LCD
• Tự động thiết lập nhiệt độ
• Dung tích 60 lít
• Tổng công suất: 2.400W
• Màu sắc: Kính đen kết hợp Inox
• Kích thước: 595 x 595 x 550mm
• Kích thước lắp đặt: 565 x 585 x 560mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 19.800.000 VNĐ
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LÒ VI SÓNG LÒ HẤP

FMW 45 FS C TFT BK XS (131.0371.340)
• Lò vi sóng công nghệ TFT
• BST Frames By Franke
• Màn hình hiển thị LCD màu, cảm ứng toàn phần
• Cửa tự động, đóng mở êm
• Kính màu 3 lớp cách nhiệt không nóng, chống tia UV
• Viền Inox trang trí hai cạnh dọc
• Dung tích: 51 lít
• 16 chương trình nấu lập trình sẵn
• Tổng công suất: 3.000W
• Kích thước: 597 x 455 x 560mm
• Kích thước lắp đặt: 565 x 450 x 570mm
• Màu sắc: Kính đen viền Titanium
• Sản xuất tại Slovenia

Giá: 102.000.000 VNĐ

FMW 45 FS C TFT CH XS (131.0371.351)
• Lò vi sóng công nghệ TFT
• BST Frames By Franke
• Màn hình hiển thị LCD màu, cảm ứng toàn phần
• Cửa tự động, đóng mở êm
• Kính màu 3 lớp cách nhiệt không nóng, chống tia UV
• Viền Inox trang trí hai cạnh dọc
• Dung tích: 51 lít
• 16 chương trình nấu lập trình sẵn
• Tổng công suất: 3.000W
• Kích thước: 597 x 455 x 560mm
• Kích thước lắp đặt: 565 x 450 x 570mm
• Màu sắc: Kính màu champagne viền Titanium
• Sản xuất tại Slovenia
 

Giá: 102.000.000 VNĐ

FMWO 25 NHI (131.0319.209)
• Lò vi sóng chuyên dụng, lắp âm tủ bếp
• 8 chức năng nấu và rã đông
• Màn hình hiển thị LCD
• Công suất: 1.450W
• Dung tích: 25 lít
• Kích thước: 595 x 388 x 400mm
• Kích thước lắp đặt: 560 x 380 x 500mm
• Màu sắc: Kính đen kết hợp Inox
• Sản xuất tại Trung Quốc
 

Giá: 13.000.000 VNĐ

FSO 45 FS C TFT BK XS (116.0371.355)
• Lò hấp công nghệ TFT
• BST Frames By Franke
• Màn hình hiển thị LCD màu, cảm ứng toàn phần
• Cửa tự động, đóng mở êm
• Kính màu 3 lớp cách nhiệt không nóng, chống tia UV
• Viền Inox trang trí hai cạnh dọc
• Dung tích: 51 lít
• 17 chương trình hấp lập trình sẵn
• Tổng công suất: 2.600W
• Kích thước: 597 x 455 x 560mm
• Kích thước lắp đặt: 565 x 450 x 570mm
• Màu sắc: Kính đen viền Titanium
• Sản xuất tại Slovenia 

Giá: 110.000.000 VNĐ

FSO 45 FS C TFT CH XS (116.0371.357)
• Lò hấp công nghệ TFT
• BST Frames By Franke
• Màn hình hiển thị LCD màu, cảm ứng toàn phần
• Cửa tự động, đóng mở êm
• Kính màu 3 lớp cách nhiệt không nóng, chống tia UV
• Viền Inox trang trí hai cạnh dọc
• Dung tích: 51 lít
• 17 chương trình hấp lập trình sẵn
• Tổng công suất: 2.600W
• Kích thước: 597 x 455 x 560mm
• Kích thước lắp đặt: 565 x 450 x 570mm
• Màu sắc: Kính màu champagne viền Titanium
• Sản xuất tại Slovenia 

Giá: 115.000.000 VNĐ

FDO6200BX (116.0542.743)
• Lò hấp chuyên dụng, lắp âm tủ bếp
• BST Onyx
• Điều khiển cảm ứng, màn hình hiển thị LCD
• Chức năng hấp và rã đông
• Dung tích: 30 lít
• Tổng công suất: 2.400W
• Kích thước: 595 x 455 x 470mm
• Kích thước lắp đặt: 565 x 452 x 480mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

 

Giá: 22.000.000 VNĐ
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SẢN PHẨM NHÀ BẾP KHÁC

FS DRW 14 BK (112.0373.688)
• Ngăn giữ nóng thức ăn
• BST Frames By Franke
• Nhiệt độ: Max 80oC
• Kích thước: 597 x 140 x 517mm
• Lắp đặt theo lò hấp và lò vi sóng
• Màu sắc: Màu đen viền Titanium
• Sản xuất tại Slovakia

Giá: 21.500.000 VNĐ

FS DRW 14 CH (112.0373.689)
• Ngăn giữ nóng thức ăn
• BST Frames By Franke
• Nhiệt độ: Max 80oC
• Kích thước: 597 x 140 x 517mm
• Lắp đặt theo lò hấp và lò vi sóng
• Màu sắc: Màu champagne viền Titanium
• Sản xuất tại Slovakia

Giá: 21.500.000 VNĐ

FDWS 608 A+ XS (117.0520.635)
• Máy rửa chén lắp âm tủ bếp
• BST Onyx
• Điều khiển cảm ứng, màn hình hiển thị LCD
• Bao gồm 6 chức năng rửa chén tiêu chuẩn
• Công suất: 1800W
• Kích thước: 595 x 505 x 598mm
• Màu sắc: Inox kết hợp mặt kính đen
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 23.000.000 VNĐ
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CHẬU RỬA

CLV 210 BK (127.0306.327)
• BST Crystal
• Chậu rửa chén chế tạo thủ công
• Kiểu 1 hộc
• Chất liệu Inox kết hợp kính đen,
   bề mặt line mịn
• Kích thước: 780 x 512 x 200mm
• Lỗ đá: 760 × 495mm
• Sản xuất tại Thụy Sĩ

Giá: 38.000.000 VNĐ

CLV 214 RHD WH (127.0306.411)
• BST Crystal
• Chậu rửa chén Inox chế tạo thủ công
• Kiểu 1 hộc và 1 cánh phải
• Chất liệu Inox kết hợp kính trắng,
   bề mặt line mịn
• Kích thước: 1000 x 512 x 200mm
• Lỗ đá: 980 × 495mm
• Sản xuất tại Thụy Sĩ

Giá: 41.800.000 VNĐ

CLV 214 RHD BK (127.0306.386)
• BST Crystal
• Chậu rửa chén Inox chế tạo thủ công
• Kiểu 1 hộc và 1 cánh phải
• Chất liệu Inox kết hợp kính đen,
   bề mặt line mịn
• Kích thước: 1000 x 512 x 200mm
• Lỗ đá: 980 × 495mm
• Sản xuất tại Thụy Sĩ

Giá: 41.800.000 VNĐ
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LAX 211-W-45 (127.0299.850)
• BST Largo Workcentre
• Kiểu 1 hộc và 1 cánh trái, kết hợp
   ngăn chứa dụng cụ đa năng
• Chất liệu Inox 304, bề mặt line mịn
• Kích thước: 1000 x 520 x 195mm
• Lỗ đá: 980 × 500mm
• Sản xuất tại Thụy Sĩ

Giá: 57.800.000 VNĐ

FSX 211 TPL RHD (127.0379.143)
• BST Frames By Franke
• Chậu rửa chén chế tạo bán thủ công
• Kiểu 1 hộc và 1 cánh phải
• Chất liệu Inox 304, bề mặt Satin mịn
• Kích thước: 860 x 520 x 200mm
• Lỗ đá: 846 × 506mm
• Sản xuất tại Thụy Sĩ

Giá: 31.000.000 VNĐ

NPX 620 (101.0068.373)
• BST Neptune Plus
• Kiểu 2 hộc cân bằng
• Chất liệu Inox 304, bề mặt line mịn
• Kích thước: 860 x 510 x 210mm
• Lỗ đá: 840 × 490mm
• Sản xuất tại Ý

Giá: 35.000.000 VNĐ

NPX 621 RHD (101.0068.377)
• BST Neptune Plus
• Kiểu 2 hộc cân bằng, 1 cánh phải
• Chất liệu Inox 304, bề mặt line mịn
• Kích thước: 1160 x 510 x 210mm
• Lỗ đá: 1140 × 490mm
• Sản xuất tại Ý

Giá: 32.500.000 VNĐ

BCX 120-35-35 (122.0438.133)
• BST Bell
• Kiểu 2 hộc cân bằng, lắp trên bề mặt đá
• Chất liệu Inox 304
• Kích thước: 775 x 400 x 180mm
• Lỗ đá: 765 × 390mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 6.900.000 VNĐ

BCX 611-86 (101.0438.085)
• BST Bell
• Kiểu 1 hộc, 1 cánh phải
• Chất liệu Inox 304
• Kích thước: 860 x 480 x 200mm
• Lỗ đá: 836 × 456mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 7.900.000 VNĐ
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BCX 620-42-35 (101.0469.275)
• BST Bell
• Kiểu 2 hộc, lắp trên bề mặt đá
• Chất liệu Inox 304
• Kích thước: 860 x 480 x 200mm
• Lỗ đá: 836 × 456mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 9.600.000 VNĐ

BCX 621 RHD (101.0469.276)
• BST Bell
• Kiểu 2 hộc và 1 cánh phải, lắp trên bề mặt đá
• Chất liệu Inox 304
• Kích thước: 1080 x 480 x 180mm
• Lỗ đá: 1056 × 456mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 13.000.000 VNĐ

BOX 210-72 (127.0433.025)
• Chậu rửa chén chế tạo bán thủ công
• Kiểu 1 hộc lớn, lắp âm tủ hoặc trên bề mặt đá
• Chất liệu Inox 304  – 18/10 dày 1mm
• Kích thước: 760 x 450 x 200mm
• Lỗ đá: 740 × 430mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 14.600.000 VNĐ

BOX 220 36-36 (127.0434.706)
• BST Box
• Chậu rửa chén chế tạo bán thủ công
• Kiểu 2 hộc cân bằng, lắp âm tủ hoặc trên bề mặt đá
• Chất liệu Inox 304  – 18/10 dày 1,2mm
• Kích thước: 782 x 450 x 200mm
• Lỗ đá: 762 × 430mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 17.300.000 VNĐ

BOX 210-54 (127.0433.023)
• Chậu rửa Inox chế tạo bán thủ công
• Kiểu 1 hộc, lắp âm tủ hoặc trên bề mặt đá
• Chất liệu Inox 304  – 18/10 dày 1mm
• Kích thước: 580 x 450 x 200mm
• Lỗ đá: 560×430 mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 9.780.000 VNĐ
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VÒI RỬA

Crystal Semi Chrome B (115.0474.627)
• BST Crystal
• 2 nguồn nước nóng/lạnh, 2 chế độ điều chỉnh
   nước sử dụng
• Kích thước: cao 580mm
• Màu sắc: Inox mờ bề mặt cát mịn kết hợp kính đen,
   dây rút inox
• Sản xuất tại Thụy Sĩ

Giá: 39.500.000 VNĐ

FS HF SWSP DS Steel Optics (115.0370.611)
• BST Frames By Franke
• Vòi dây rút di động xoay tròn – 2 nguồn nước
   nóng/lạnh, 2 chế độ điều chỉnh nước sử dụng
• Kích thước: cao 503mm
• Màu sắc: Inox mờ bề mặt cát mịn, dây rút màu đen
• Sản xuất tại Thụy Sĩ

Giá: 39.200.000 VNĐ FS SL SP Steel (115.0370.589)
• BST Frames By Franke
• Vòi dây rút di động
• 2 nguồn nước nóng/lạnh, 2 chế độ điều chỉnh
   nước sử dụng
• Dây rút màu đen
• Kích thước: cao 314mm
• Màu sắc: Inox mờ bề mặt cát mịn, dây rút inox
• Sản xuất tại Thụy Sĩ

Giá: 35.500.000 VNĐ
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CT 105S (115.0172.475)
• Vòi rửa Inox
• 2 nguồn nóng/lạnh, 2 chế độ 
  điều chỉnh nước sử dụng
• Kích thước: cao 290mm
• Màu sắc: Inox 304
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 8.200.000 VNĐ

CT 131S (115.0179.840)
• Vòi rửa có dây rút di động
• 2 nguồn nước nóng/lạnh, 2 chế độ
  điều chỉnh nước sử dụng
• Kích thước: cao 290mm
• Màu sắc: Inox 304
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 8.900.000 VNĐ

CT 304C (115.0204.286)
• Vòi rửa mạ Chrome
• 2 nguồn nóng/lạnh, 2 chế độ điều
   chỉnh nước sử dụng
• Màu sắc: Đồng thau mạ Chrome 7 lớp
• Kích thước: cao 284mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 5.500.000 VNĐ

CT 591C (115.0250.792)
• Vòi rửa mạ Chrome
• 2 nguồn nóng/lạnh, 2 chế độ
  điều chỉnh nước sử dụng
• Màu sắc: Mạ Chrome 7 lớp
• Kích thước: cao 400 mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 8.500.000 VNĐ

CT 194S (115.0479.970)
• Vòi rửa dây rút di động xoay tròn
• 2 nguồn nước nóng/lạnh, 2 chế độ sử dụng
• Kích thước: cao 558mm
• Màu sắc: Inox mờ bề mặt cát mịn, dây rút inox
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 13.000.000 VNĐ

CT 191S (115.0480.042)
• Vòi rửa có dây rút di động
• 2 nguồn nước nóng/lạnh, 2 chế độ
   điều chỉnh nước sử dụng
• Kích thước: cao 300mm
• Màu sắc: Inox 304
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 9.800.000 VNĐ

CT 992C (115.0507.230)
• Vòi rửa cao cổ mạ Chrome, dây rút di động xoay tròn
• 2 nguồn nóng/lạnh, 2 chế độ điều chỉnh nước sử dụng
• Màu sắc: Mạ Chrome 7 lớp 
• Kích thước: cao 383 mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 8.500.000 VNĐ

CT 931C V2 (115.0509.963)
• Vòi rửa mạ Chrome
• 2 nguồn nóng/lạnh, 2 chế độ điều chỉnh
   nước sử dụng
• Màu sắc: Đồng thau mạ Chrome 7 lớp
• Kích thước: cao 282.5mm
• Sản xuất tại Trung Quốc

Giá: 3.850.000 VNĐ
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PHỤ KIỆN

Khay cuộn Rollmat Stainless Steel
(112.0357.742)
• BST Frames By Franke
• Khay cuộn đa chức năng
• Có thể cuộn gọn
• Nhiều công năng tiện ích sử dụng
• Kích thước: 433 x 267mm

Giá: 1.500.000 VNĐ

Khay cuộn Crystal Rollmat Stainless 
Steel (112.0030.882)
• BST Crystal
• Khay cuộn đa chức năng
• Có thể cuộn gọn
• Nhiều công năng tiện ích sử dụng
• Kích thước: 468 x 420mm

Giá: 1.700.000 VNĐ

Khay Tray Special - FS GNT P 2/3
(112.0393.431)
• Khay Inox dạng rổ có lỗ thoát nước
• Sử dụng cho chậu dòng Frames By Franke
• Kích thước: 354 x 324 x 20mm
(kèm khung xếp)

Giá: 999.000 VNĐ

Khay Strainer Bowl
(112.0393.400)
• Khay chứa đa năng, nhiều công năng tiện ích 
   sử dụng
• Sử dụng cho chậu dòng Frames By Franke
• Kích thước: 325 x 175 x 20mm

Giá: 999.000 VNĐ

Rổ FS GNT 1/3 
(112.0384.902)
• Rổ inox dạng khay, có lỗ thoát nước
• Sử dụng cho chậu dòng Frames By Franke
• Nhiều công năng tiện ích sử dụng
• Kích thước: 325 x 175 x 65mm

Giá: 299.000 VNĐ
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Rổ Strainber Bowl STB AN SS
(112.0199.112)
• Rổ Inox dạng khay, có lỗ thoát nước
• Sử dụng cho chậu dòng Aton
• Nhiều công năng tiện ích sử dụng,
   kèm giá kê
• Kích thước: 414 x 193 x 71mm

Giá: 3.900.000 VNĐ

Rổ inox Strainer Bowl
(112.0061.444)
• Rổ Inox sâu lòng, có lỗ thoát nước
• Sử dụng cho chậu dòng Planar
• Nhiều công năng tiện ích sử dụng
• Kích thước: 416 x 174 x 80mm

Giá: 3.550.000 VNĐ

Rổ Strainer Bowl Smart Box
(112.0394.981)
• Rổ Inox sâu lòng, có lỗ thoát nước kết hợp 
   tay đỡ cao su
• Nhiều công năng tiện ích sử dụng
• Kích thước: 429 x 156 x 54mm

Giá: 1.250.000 VNĐ

Rổ Strainer Bowl Synthetic 
(112.0042.960)
• Rổ Inox sâu lòng, có lỗ thoát nước kết hợp 
   tay đỡ bằng nhựa
• Nhiều công năng tiện ích sử dụng
• Kích thước: 230 x 426 x 80mm

Giá: 2.500.000 VNĐ

Rổ nhựa Strainer Bowl 610-61 
(112.0437.931)
• Rổ nhựa cao cấp ABS, có lỗ thoát nước 
• Sử dụng cho các loại chậu dòng Smart, Bell 
• Nhiều công năng tiện ích sử dụng
• Kích thước: 366 x 160 x 85mm

Giá: 299.000 VNĐ

Rổ nhựa Strainer Bowl 
(112.0493.951)
• Rổ nhựa cao cấp ABS, có lỗ thoát nước
• Sử dụng cho chậu dòng Smart, Box
• Nhiều công năng tiện ích sử dụng
• Kích thước: 435 x 190 x 85mm

Giá: 299.000 VNĐ

Khay FS GNT 2/3
(112.0384.903)
• Khay sâu lòng đa chức năng
• Sử dụng cho chậu dòng Frames by Franke
• Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
• Kích thước: 324 x 354 x 40mm

Giá: 499.000 VNĐ

Khay ST PEX SS 
(112.0061.443)
• Khay Inox dạng rổ có lỗ thoát nước 
• Dòng Planar
• Nhiều công năng tiện ích sử dụng
• Kích thước: 362 x 410 x 15mm

Giá: 1.999.000 VNĐ
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Rổ đan Drainer Basket 
(112.0437.935)
• Rổ đan Inox
• Sử dụng cho các chậu dòng Smart, Box và Bell  
• Nhiều công năng tiện ích sử dụng
• Kích thước: 340 x 305 x 150mm

Giá: 599.000 VNĐ

Thớt CHB PO PE S/WHITE 
(112.0061.922)
• Thớt nhựa cao cấp ABS 
• Sử dụng cho chậu dòng Neptune 
• Màu trắng 
• Kích thước: 358×195mm

Giá: 999.000 VNĐ

Thớt nhựa CHOPPING BOARD 
(112.0199.104)
• Thớt nhựa cao cấp ABS 
• Sử dụng cho chậu dòng Aton
• Màu xám viền Inox
• Kích thước: 389 × 169mm

Giá: 2.800.000 VNĐ

Thớt gỗ chậu Bell  
(112.0437.909)
• Thớt gỗ cao cấp
• Sử dụng cho chậu dòng Smart, Bell
• Mã chậu: BCX 621 RHD
• Kích thước: 435 x 220 x 18mm

Giá: 299.000 VNĐ

Thớt gỗ 
(112.0480.098)
• Thớt gỗ cao cấp
• Sử dụng cho chậu dòng Box
• Kích thước: 428 x 336 x 25.5mm

Giá: 999.000 VNĐ

Thớt CHB PP 
(112.0016.488)
• Thớt nhựa cao cấp ABS 
• Sử dụng cho chậu dòng Crystal 
• Màu trắng 
• Kích thước: 230 x 426 x 16mm

Giá: 999.000 VNĐ

Thớt nhựa SYNTHETIC HYDROS K/BLACK
(112.0284.156)
• Thớt nhựa cao cấp ABS 
• Sử dụng cho chậu dòng Hydros 
• Màu đen
• Kích thước: 280 x 364mm

Giá: 4.000.000 VNĐ

Thớt gỗ BCX 620 / BCX 120
(112.0437.908)
• Thớt gỗ cao cấp
• Sử dụng cho chậu dòng Smart, Bell 
• Mã chậu: BCX 620 / BCS 120
• Kích thước: 366 x 220 x 18mm

Giá: 299.000 VNĐ
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Thớt kính đen FS CHB
(112.0355.965)
• Thớt kính cường lực, chống trầy
• Sử dụng cho chậu dòng Frames By Franke
• Màu đen
• Kích thước: 278 × 434mm

Giá: 1.250.000 VNĐ

Thớt kính CHB NP 
(112.0066.539)
• Thớt kính trong, cường lực, chống trầy 
• Màu ánh xanh
• Kích thước: 460 × 300mm

Giá: 5.500.000 VNĐ
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